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1 1405020004 Trương Tú Anh 10/04/1994 272459748 24/06/2011 Đồng Nai

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH 1 thành 

viên TM DL DV xuất 

nhập khẩu Minh Ngọc

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

2 1405020071 Hàng Thanh Nhã 11/01/1996 225668795 10/05/2013 Khánh Hòa

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT T-Com

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

3 1405020087 Trần Thị Trúc Phương 25/02/1996 301607836 26/06/2012 Long An

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT CP nội thất Sông 

Tiền

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

4 1405020093 Đặng Thị Phương 24/02/1996 163402578 05/12/2013 Nam Định

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT CP xây dựng công 

nghiệp Chí Thanh

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

5 1405020086 Võ Thị Trúc Phương 15/03/1996 301558844 28/04/2011 Long An

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT Việt Phát

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

0986.58.45.49

6 1405020107 Lê Thị Thuận 19/10/1994 025130406 10/04/2009 TP.HCM

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH doanh 

nghiệp tư nhân 

thương mại J&T

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

7 1405020121 Phạm Thị Ngọc Trâm 21/04/1996 272485015 22/07/2011 Đồng Nai

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH DV và XD 

Nam Thành Công

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

8 1405020126 Nguyễn Thu Trang 16/07/1996 352327068 30/06/2016 An Giang

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

Liberty Central Hotel

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

9 1405020129 Trần Đinh Thị Thu Trinh 26/07/1996 261454931 24/05/2013 Bình Thuận

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH SX TM 

DV Én Vàng

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

10 1405020137 Nguyễn Thị Thu Vân 11/02/1996  291130981 02/11/2011 Tây Ninh

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT CP VRG Khải 

Hoàn

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

0962.596.329
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11 1405020138 Huỳnh Thị Bích Vân 01/09/1993 341780375 21/06/2011 Đồng Tháp

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

DNTN TM Hồng Thái

CN Phan Ích

(0986.682.268)

phanichvn@gmail.com 

12 1405020058 Nguyễn Thị Minh 12/04/1995 285539218  27/05/2011 Bình Phước

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT DV MOBIFONE

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

13 1405020123 Võ Ngọc Trân 31/03/1995 312238541 04/09/2009 Tiền Giang
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH Dịch vụ & 

thương mại MiSa

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

14 1405020127 Trần Thị Thu Trang 25/02/1996 194550142 Quảng Bình

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

Nhà máy Tôn Thiên 

Tân

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

15 1405020135 Vũ Thị Mỹ Uyên  30/01/1996 79196000204 21/01/2016 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH Hóa Nhựa 

Đệ Nhất

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

16 1405020045 Võ Thị Thu Hường 25/10/1996 25573709 28/05/2012 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

Công ty Cổ Phần thực 

phẩm quốc tế

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

17 1405020115 Nguyễn Phạm MinhThùy 22/06/1995
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH Một  thành 

viên thương mại DV 

vận chuyển Đường 

Xanh

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

18 1405020118 Phạm Hồng Thủy 17/07/1996
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH Linh Kiện 

Điện tử Tương Lai

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

097.3014.923

19 1405020092 Huỳnh Ngô Tú Quyên 08/02/1996
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT CP thực phẩm 

BaKeVi

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

20 1405020112 Trần Thị Thanh Thùy 03/09/1995
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT CP TM DV xây 

dựng Sơn Hiệp

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

093.4431.403
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21 1405020052 Trần Mỹ Kỳ 13/03/1996 321542783 11/05/2011 Bến Tre
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH MTV 

Doanh Minh Huy

CN Võ Văn Nhân

(0939.953.399)

vipnhanvan39@gmail.com

22 1405020036 Hồ Thị Ngọc Hiền 14/04/1996 215386436 17/05/2011 Bình Định

Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Ngoại Tệ, 

Đầu Tư Ngắn Hạn, Các Khoản Phải 

Thu Và Ứng Trước Tại Công Ty

CT Việt Phát

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

0163.9759.584

23 1405020061 Nguyễn Thị Bích Ngà 12/08/1996 301567343 04/05/2011 Long An

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

Huyện Ủy Huyện Đức 

Huệ

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

24 1405020077 Huỳnh Trần Ý Như 26/10/1994 221369222 20/05/2015 Phú Yên

Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Ngoại Tệ, 

Đầu Tư Ngắn Hạn, Các Khoản Phải 

Thu Và Ứng Trước Tại Công Ty

CT T-Com

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

25 1405020099 Nguyễn Thị Thảo 21/08/1996 174692769 08/01/2014 Thanh Hóa

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

26 1405020110 Nguyễn Thị Thúy 16/12/1996 174501526  24/11/2012 Thanh Hóa

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH TMDV 

Công nghệ Thiết bị Số

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

27 1405020119 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/12/1995 215386198 15/05/2011 Bình Định

Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Ngoại Tệ, 

Đầu Tư Ngắn Hạn, Các Khoản Phải 

Thu Và Ứng Trước Tại Công Ty

CT Cổ phần VRG 

Khải Hoàn

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

0987.685.935

28 1405020133 Trần Nguyễn Thanh Tuyền 03/12/1996 301579930 09/09/2011 Long An
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác 

định kết quả kinh doanh

CT TNHH Hệ thống 

thông tin Thông Minh

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

29 1405020143 Hứa Hồ Thảo Yến 30/05/1996 285576691 10/07/2012 Bình Phước

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH thương 

mại dịch vụ Đức Lợi

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

30 1405020088 Nguyễn Thanh Cúc Phương 28/04/1996 025468571 04/11/2015 TP.HCM

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH đầu tư 

thương mại xây dựng 

nhà đất Hạnh Phúc

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com
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31 1405020083 Vũ Thị Phú 21/09/1996

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH MTV TM 

DV vận chuyển 

Đường Xanh

ThS Nguyễn Thị Hương

(0917.860.869)

sonyhuongkt@yahoo.com

32 1405020002 Hồ Vũ Đình Ân 16/12/1994 025129222 02/05/2009 TP.HCM

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT T-Com

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

0128.9118.385

33 1405020009 Phạm Thị Ánh 23/03/1996 281163656 19/06/2013 Bình Dương

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT CP nội thất Sông 

Tiền

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

34 1405020014 Nguyễn Huyền Châu 26/03/1996 272553007 29/06/2012 Đồng Nai

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

 CT cổ phần VISSAN 

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

35 1405020016 Đỗ Thị Kim Chi 05/07/1996 250998769 05/09/2011  Lâm Đồng

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH TM Minh 

Pha

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

36 1405020022 Nguyễn Phạm Hoài Đông 07/03/1993 024841864 25/06/2013 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH Dược 

phẩm Thiết bị Ytế Ki 

Ta Pi Da

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

37 1405020050 Nguyễn Minh Khang 12/01/1996 301551782 11/03/2011 Long An

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH XD 

DOWOO

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

38 1405020056 Đặng Xuân Mai 26/10/1996 312300342 19/02/2016 Tiền Giang

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT CP xây dựng công 

nghiệp Chí Thanh

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

39 1405020064 Nguyễn Giáng Ngọc 19/02/1996 301581841 14/01/2011 Long An

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH thương 

mại dịch vụ Đức Lợi

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

40 1405020068 Trần Thị Bích Ngọc 05/08/1996 272627885 13/02/2014 Đồng Nai

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT CP XD & trang trí 

nội thất Ngô Gia

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn
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41 1405020072 Lê Thị Nhàn 08/02/1996 174899127 10/08/2011 Thanh Hóa

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH Thương 

mại Thái Á

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

42 1405020091 Đàm Thị Quyên 09/11/1996
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH MTV 

TMDV E-MI

ThS Nguyễn Thị Thanh 

Thiện

(0966.909.142)

thiennguyen@vido.edu.vn

0167.8875.348

43 1405020035 Trương Thị Thu Hiền 21/12/1996 221419400 18/11/2013 Phú Yên

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH thiết kế và 

quảng cáo Hường 

Nam

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

44 1405020048 Mai Thị Ngọc Huyền 29/07/1995 025136000 15/09/2009 TP.HCM

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH dịch vụ Tư 

vấn Phương Nam

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

45 1405020049 Nguyễn Thị Mỹ Kha 07/07/1996 251087282 01/08/2015  Lâm Đồng

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT Cổ phần công 

nghệ DPL

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

46 1405020128 Nguyễn Thị Mỹ 05/05/1995 174786755 27/09/2012 Thanh Hoá

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT CP TM-XD-DV 

Gia Thịnh Phát

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

47 1405020075 Trần Thị Yến Nhi 273566200 01/05/2012 Vũng Tàu
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT CP thiết bị y tế 

Bảo Thạch

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

48 1405020079 Nguyễn Trần Huỳnh Như 09/05/1996 025389941 30/12/2010 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty
CT sữa Vinamilk

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

0122.4839.233

49 1405020078  Lê Thị Quỳnh Như 06/07/1996 025489906 29/11/2014 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH cơ khí xây 

dựng Huy Phong

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

0122.997.9915

50 1405020082 Nguyễn Hoài Phong 23/10/1996 025454166 09/07/2015 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty
CT TNHH M.A.D

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn
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51 1405020084 Nguyễn Hồng Phước 03/09/1996 025468978 03/04/2011 TP.HCM
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty
DNTN TM Hồng Thái

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

52 1407020007 Huỳnh Mai Phương 07/12/1996 72196000986 01/08/2016 Tây Ninh
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty
CT sữa Vinamilk

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

53 1405020101 Trần Thị Thanh Thảo 06/12/1996 025390909  25/12/2010 TP.HCM

Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và 

Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại 

Công Ty

CT TNHH - TM 

Cường Ánh

ThS Nguyễn Thu Hiền

(0908.949.345)

hiennguyen@vido.edu.vn

54 1405020025 Hoàng Thị Phương Dung 18/10/1994 245291415 23/12/2013 Đắk Nông
Kế Toán Nợ Phải Trả Và Nguồn 

Vốn Chủ Sở Hữu
CT T-Com

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

55 1405020024 Nguyễn Thi Kim Dung  20/01/1996 025580967 18/05/2012 TP.HCM

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH cơ khí xây 

dựng Huy Phong

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

56 1405020033 Trần Thị Kim Hằng 1995 321702219 14/11/2013 Bến Tre

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT Cổ phần Hưng 

Kim

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

57 1405020053 Đinh Thị Ngọc Linh 02/06/1996 301574193 10/05/2012 Long An

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

Xí nghiệp CBKD 

Thực phẩm - Công ty 

CP VISSAN

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

58 1405020060 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/06/1996 273561817 06/10/2014 Châu Đức

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT TNHH MTV 

Doanh Minh Huy

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

59 1405020146 Nguyễn Thị Minh Ngọc 20/02/1996 174502581 13/09/2011 Thanh Hoá

Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người 

Lao Động Và Các Khoản Trích 

Theo Lương Tại Công Ty

CT Cổ phần & phát 

triển xây dựng Nhà 

Nhiệt đới

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

60 1405020096 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 18/08/1996 25472016 11/05/2011 TP.HCM
Kế Toán Nợ Phải Trả Và Nguồn 

Vốn Chủ Sở Hữu
CT T-Com

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com



STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỀ TÀI TT TÊN CÔNG TY
GIẢNG VIÊN HƯỚNG 

DẪN

SĐT NHÓM 

TRƯỞNG

GHI 

CHÚ

DANH SÁCH PHÂN GIẢNG VIÊN HƯỠNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - LỚP 08KTC

61 1405020109 Nguyễn Thanh Thương 06/11/1995 285431195 03/07/2009 Bình Phước
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính 

Giá Thành Sản Phẩm

CT TNHH MTV SX 

TM Ngày Vui

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

62 1405020051 Trương Anh Kiệt 01/07/1995
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính 

Giá Thành Sản Phẩm

CT CP thực phẩm 

BaKeVi

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

0907.533.735

63 1405020018 Nguyễn Thiị Chinh 03/03/1995
Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công Ty

CT TNHH TM-DV & 

XD Nam Thành Công

TS Phạm Ngọc Toàn

(0909.807.766)

toanch10@yahoo.com

0975.423.394


